
Độ
dày

Kích 
thước

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

100 48 53 58 62 66 76 84 93

150 59 64 69 75 80 89 97 107

200 71 77 83 88 94 102 114 123

250 92 97 104 111 116 130 144 156

300 113 121 130 138 147 161 174 186

400 169 176 186 197 207 229 250 271

500 239 252 265 278 291 318 344 371

600 327 343 359 375 382 413 444 474

100 50 55 60 64 69 79 88 98

150 61 67 72 78 84 94 102 113

200 74 81 86 92 99 108 121 131

250 96 102 110 117 123 138 153 166

300 120 129 138 147 156 171 186 199

400 180 188 199 211 222 245 268 291

500 256 270 284 298 313 341 370 398

600 351 368 386 403 411 444 478 511

700 546 570 593 617 641 688 736 783 830 878 925

800 698 725 753 780 807 861 915 969 1,023 1,078 1,132

900 870 901 931 962 992 1,053 1,114 1,175 1,236 1,297 1,358

1000 1,410 1,456 1,501 1,546 1,591 1,682 1,772 1,863 1,953 2,044 2,134 2,225 2,315 2,406

1100 1,692 1,742 1,791 1,841 1,891 1,990 2,090 2,190 2,289 2,389 2,488 2,588 2,687 2,787

1200 1,999 2,053 2,108 2,162 2,216 2,325 2,434 2,542 2,651 2,759 2,868 2,977 3,085 3,194

BẢNG BÁO GIÁ CO ỐNG GIÓ VUÔNG/CHỮ NHẬT (CO 90 ĐỘ)

Quy cách Đơn giá (Nghìn đồng)

Ghi chú:
- Tất cả các sản phẩm được báo giá đã gồm phí gia công, lắp đặt.
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Quý khách vui lồng gửi thông tin chi tiết đơn hàng đến địa chỉ Mail: quangvinh@dosamec.com  để được báo giá tốt nhất.

HOTLINE: 0988 200 200

Tên sản phẩm Phụ kiện: Co ống gió vuông/ chữ nhật (Co1) Nẹp C, TDC
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